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TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN
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1 24208600836  Lê Kiều  Diễm 10/07/2000 Bình Định 26TSC9

2 24208601842  Trần Thị Yến  Nhi 15/01/2000 Bình Định 26TSC9

3 24207204222  Nguyễn Thị Hương  Lan 02/06/2000 Quảng Trị 27CHT1

4 2320242203  Ngô Gia  Linh 03/10/1999 Đà Nẵng 27CHT1

5 2320863344  Huỳnh Thị Thùy  Linh 05/08/1999 Đà Nẵng 27CHT1

6 2321722339  Nguyễn Kim  Long 23/11/1999 DakLak 27CHT1

7 2320714426  Võ Thị Kim  Lụa 12/08/1999 Đà Nẵng 27CHT1

8 24265203330  Trần Thị  Lý 01/08/1993 Quảng Bình 27CHT1

9 23203211370  Nguyễn Kim  Ngân 15/06/1999 Gia Lai 27CHT1

10 2320717168  Ngô Hải  Nghi 24/10/1999 Gia Lai 27CHT1

11 24265203332  Phan Thị Vy  Nghĩa 30/07/1994 Đà Nẵng 27CHT1

12 2320714856  Trương Thị Yến  Nhi 01/11/1999 Đà Nẵng 27CHT1 Hoãn thi

13 24265203335  Lê Thị Hoàng  Phúc 09/06/1994 Khánh Hòa 27CHT1

14 2320716911  Phạm Thị Mai  Quỳnh 14/07/1999 Hà Nội 27CHT1

15 2321723639  Nguyễn Ngọc  Sơn 10/12/1999 Quảng Trị 27CHT1

16 24212100119  Đỗ Minh  Tâm 29/06/1997 Hồ Chí Minh 27CHT1

17 24265203341  Đỗ Thị Kim  Thanh 10/10/1983 Đà Nẵng 27CHT1

18 23207210491  Trần Thị Nhật  Thuỷ 21/06/1999 Quảng Nam 27CHT1 Hoãn thi

19 24203201485  Ngô Thảo  Nguyên 17/04/2000 Phú Yên 27TSC5

20 24207211804  Huỳnh Thị Thảo  Nguyên 02/12/2000 Quảng Nam 27TSC5

21 25203103188  Lê Thị Thu  Nhã 03/09/2001 Quảng Trị 27TSC5
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1 24203201649  Đỗ Thị Yến  Nhi 01/01/2000 Phú Yên 27TSC5

2 25202113522  Trần Thị Ny  Ny 10/03/2001 Quảng Ngãi 27TSC5

3 2321624164  Nguyễn Đức  Phúc 11/10/1999 Quảng Nam 27TSC5

4 24212102735  Nguyễn Hoàng  Phúc 10/05/2000 Đà Nẵng 27TSC5

5 24207116147  Nguyễn Thị Thu  Sương 06/06/2000 Quảng Nam 27TSC5

6 24213113069  Trương Phước  Thành 03/02/2000 Đà Nẵng 27TSC5

7 24203113332  Trần Thị Thu  Thảo 21/10/2000 Quảng Bình 27TSC5

8 24207104465  Lê Thị Phương  Thảo 22/08/2000 Đà Nẵng 27TSC5

9 25203316060  Bùi Anh  Thi 15/09/2001 Quảng Ngãi 27TSC5

10 2321519474  Trương Tấn  Thiệu 04/09/1998 Quảng Ngãi 27TSC5

11 24207116662  Huỳnh Thị  Trà 02/03/1999 Quảng Ngãi 27TSC5

12 24207105370  Ngô Thị Ngọc  Trâm 03/06/2000 Đà Nẵng 27TSC5

13 24207101823  Nguyễn Thị Quỳnh  Trang 16/11/2000 Quảng Bình 27TSC5

14 24207213908  Nguyễn Nữ Thiên  Trang 26/03/2000 Đắk Lắk 27TSC5

15 24213216019  Nguyễn Duy  Trường 25/04/2000 Đà Nẵng 27TSC5

16 24218600926  Bùi Minh  Tuấn 09/05/2000 Khánh Hòa 27TSC5

17 25203304905  Phạm Thị Tường  Vy 02/01/2001 Gia Lai 27TSC5

18 25203315890  Trương Phan Kiều  Vy 16/09/2001 Quảng Nam 27TSC5
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1 24207104631  Huỳnh Thị  Linh 13/07/2000 Quảng Nam 27TYC5

2 25202607350  Lê Hoàng  Linh 28/11/2001 Quảng Nam 27TYC5

3 25202109465  Lê Thị  Ly 09/01/2001 Quảng Nam 27TYC5

4 24202411287  Lê Thị Thiên  Lý 08/04/2000 Quảng Nam 27TYC5

5 24216116391  Trần Công  Minh 22/07/2000 Quảng Nam 27TYC5 Hoãn thi

6 2320668483  Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 02/03/1999 Bình Định 27TYC5

7 24203112235  Hứa Hoàng  Ny 28/11/2000 Quảng Nam 27TYC5

8 24202416161  Phạm Thị Mỹ  Phương 08/02/2000 Đà Nẵng 27TYC5

9 24215306520  Trương Công  Quý 27/08/2000 Đà Nẵng 27TYC5

10 25207216745  Hồ Thị Tuyết  Sương 20/02/2001 Phú Yên 27TYC5

11 24207101888  Lê Thanh  Thảo 03/09/2000 Gia Lai 27TYC5

12 24202104999  Nguyễn Anh  Thư 09/04/2000 Quảng Nam 27TYC5

13 24207102397  Phạm Thị Mỹ  Trúc 17/09/2000 Quảng Nam 27TYC5

14 24205114259  Huỳnh Thị Ngọc  Trưng 24/08/2000 Quảng Ngãi 27TYC5

15 24211714334  Đoàn Ngọc  Tuấn 16/04/2000 Quảng Nam 27TYC5

16 25202808796  Nguyễn Thị Ngọc  Uyên 03/02/2001 Quảng Nam 27TYC5

17 24217216890
 Phạm Nguyễn
Quang

 Vinh 25/03/1996 Đà Nẵng 27TYC5

18 24205215258  Nguyễn Hà  Phương 13/02/2000 Nghệ An 26TSC8 Thi ghép
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